	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                    : 15 TCCN         Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo     : Quản trị mạng
Từ ngày               :  30/4/2018     đến ngày    23/6/2018
                          Đơn vị thực hiện  : Khoa Công nghệ thông tin
Năm học: 2017 - 2018  




UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trong thời gian từ:  30/04/2018      đến  23/06/2018 
Tổng số SV đã Thực tập tốt nghiệp :   10  SV
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	1
	Công Ty TNHH Kiến Nhảy
	82 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
	2
	15TC-QTM
	Đặng Cao Trí
	Giám đốc

	2
	Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
	66 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	3
	15TC-QTM
	Hoàng Đức Nhã 
	Phụ trách Kinh doanh

	3
	Khoa CNTT trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
	2
	15TC-QTM
	Nguyễn Văn Đôn
	Tổ trưởng Tổ Mạng Máy Tính

	4
	Trung tâm Truyền thông – Thư viện trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
	3
	15TC-QTM
	Hồ Văn Sỹ


	Phụ trách phòng



Ngày          tháng       năm 201  
 Ngày         tháng         năm 201  

 TRƯỞNG KHOA 
HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa :   15TCCN                                
Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày thực hiện : 30/04/2018
đến ngày 23/06/2018
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

SV
 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Kiến Nhảy
	82 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
	2
	Đặng Cao Trí
	0909838668

	2
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
	66 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	3
	Hoàng Đức Nhã 
	0932.045.339

	3
	Nguyễn Văn Đôn
	Khoa CNTT trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
	2
	Nguyễn Văn Đôn
	0983090339

	4
	Đỗ Tuấn Việt
	Trung tâm Truyền thông – Thư viện trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
	3
	Hồ Văn Sỹ


	0906851939



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  30/04/2018      đến  23/06/2018 

Đơn vị đến TTTN :   Công Ty TNHH Kiến Nhảy
Tại địa chỉ             :  82 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Số ĐT liên hệ        :  909838668 (Ông Đặng Cao Trí)
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Đoàn Đình Minh
	15TC-QTM
	Bình Cầu - Quảng Lãng - Ân Thi - Hưng Yên
	0967856734
	Nhóm trưởng

	2
	Trần Tiến Lợi
	15TC-QTM
	152/11 Bùi Thị Xuân, F3, Q Tân Bình, TP. HCM
	01626252526
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ
:  30/04/2018      đến  23/06/2018 

Đơn vị đến TTTN
:  Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
Tại địa chỉ             
:  66 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Số ĐT liên hệ
:  0932.045.339 (Ông Hoàng Đức Nhã)
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Lê Minh Triết
	15TC-QTM
	1/35/2 Tân Thành, Hòa Thạnh, Q Tân Phú, TP. HCM
	0908498795
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Quốc Cường
	15TC-QTM
	47 Nghĩa Hưng, F6, Q Tân Bình, TP. HCM
	0938621463
	

	3
	Nguyễn Thanh Đức Trí
	15TC-QTM
	22/9 Yên Thế, Q Tân Bình, TP. HCM
	0905279999
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ
:  30/04/2018      đến  23/06/2018 

Đơn vị đến TTTN 
:  Khoa Công nghệ Thông Tin
Tại địa chỉ             
:  390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
Số ĐT liên hệ
:  (028) 38119872
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Tiến Quốc Tuấn
	15TC-QTM
	Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
	01225438027
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Tân Khoa
	15TC-QTM
	461 Phạm Văn Bạch, F15, Q Tân Bình, TP. HCM
	0923026468
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa CNTT)  : (028) 38119872
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028) 3811.8676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA  15  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ
:  30/04/2018      đến  23/06/2018 

Đơn vị đến TTTN 
:  Trung tâm Truyền thông – Thư viện
Tại địa chỉ             
:  390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
Số ĐT liên hệ
:  (028) 38110521
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của SV
	Ghi chú

	1
	Tô Ngọc Kim Ngân
	15TC-QTM
	185/9/14 Nguyễn Phúc Chu,F15,QTB,HCM
	01229998072
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Xuân Dũng
	15TC-QTM
	43 - Tổ 2 - Ấp Núi Gió - Huyện Hớn Quản - Bình Phước
	01659145978
	

	3
	Trương Lê Anh Khoa
	15TC-QTM
	265/38 KB2, Tân Thới Nhất,Q 12, HCM
	0989676405
	



Ngày        tháng  04   năm 2018
 Ngày         tháng   04    năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : Nguyễn Vân Giang
Khoa: Công nghệ Thông Tin
Khóa                                : 15TCCN         
Bậc đào tạo : Trung cấp chuyên nghiệp
Trong thời gian từ           : 30/04/2018      đến  23/06/2018
  
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

SV
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Công Ty TNHH Kiến Nhảy
	82 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
	2
	15TC-QTM
	

	2
	Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
	66 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	3
	15TC-QTM
	

	TỔNG CỘNG
	Công Ty Agency
	5
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : Nguyễn Văn Đôn
Khoa: Công nghệ Thông Tin
Khóa                                : 15TCCN         
Bậc đào tạo : Trung cấp chuyên nghiệp
Trong thời gian từ           : 30/04/2018      đến  23/06/2018
  
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

SV
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Khoa CNTT trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
	2
	15TC-QTM
	

	TỔNG CỘNG
	
	2
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : Đỗ Tu6án Việt
Khoa: Công nghệ Thông Tin
Khóa                                : 15TCCN         
Bậc đào tạo : Trung cấp chuyên nghiệp
Trong thời gian từ           : 30/04/2018      đến  23/06/2018
  
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

SV
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Trung tâm Truyền thông – Thư viện  trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
	3
	15TC-QTM
	

	TỔNG CỘNG
	
	3
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa                       :  15TCCN                         
Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
Ngành đào tạo        :    Quản trị mạng máy tính
Đơn vị                    :    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trong thời gian từ  : 30/04/2018      đến  23/06/2018
  
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV ĐẾN TTTN 
	Tổng số Sinh viên
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Kiến Nhảy
	2
	

	2
	Nguyễn Vân Giang
	Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nguyễn
	3
	

	3
	Nguyễn Văn Đôn
	Khoa CNTT trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2
	

	4
	Đỗ Tuấn Việt
	Trung tâm Truyền thông – Thư viện  trường trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	3
	

	TỔNG CỘNG 
	
	10
	



Ngày      tháng    năm 201 
 Ngày      tháng    năm 201 
 Ngày       tháng   năm 201 

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐÀO TẠO
 HIỆU TRƯỞNG
